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  KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Lịch Sử - Địa lí lớp 6
Phân môn Lịch sử TCT: 51
Phân môn Địa lí TCT: 46
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA. 
1/ Kiến thức
1.1. Phân môn Lịch sử:
Thông qua tiết kiểm tra nhằm đánh giá thực chất việc tiếp thu kiến thức và kĩ năng  của học sinh qua các tuần đã học về các nội dung:
· Những nét chính về văn hóa của cư dân Cham-pa.
· Di tích văn hóa Chăm UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
· Địa bàn chủ yếu của vương quốc Phù Nam là khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
· Trong quá trình giao lưu buôn bán quốc tế, người Phù Nam đã chủ động tiếp nhận các tôn giáo nào từ Ấn Độ?
1.2. Phân môn Địa lý: 
Thông qua tiết kiểm tra nhằm đánh giá thực chất việc tiếp thu kiến thức và kĩ năng  của học sinh qua các tuần đã học về các nội dung:
- Phân tích bảng lượng mưa và lượng mưa TB: Mô tả mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông
- Khái niệm lớp đất, thành phần hữu cơ
- Triều cường, triều kém 
- Sự phân bố rừng là kim nguyên nhân TN bị suy thoái 
2/ Năng lực
Phát triển các năng lực: tự chủ, tự học, giải thích, so sánh, phân tích bảng số liệu...
3/ Phẩm chất
- Giáo dục học sinh lòng yêu nước, ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc trong kiểm tra
II.  HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Kết hợp kiểm tra Trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 30% (3 điểm), tự luận 70% (7 điểm)
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 
Trắc nghiệm: 30%			
Tự luận: 70%
Mức độ nhận thức:	 Nhận biết: 30%	      Thông hiểu: 40%	  Vận dụng: 30%
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Lịch Sử - Địa lí lớp 6
Phân môn Lịch sử TCT: 51 
Phân môn Địa lí TCT: 46
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	Phân môn : Lịch sử

	Bài 20. Vương quốc Cham Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	
	Những nét chính về văn hóa của cư dân Cham-pa
	
	
	
	Di tích văn hóa Chăm UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?


	 TSĐ : 3đ
	
	2,5
	
	
	
	0,5

	 Số câu 1
	
	0,5
	
	
	
	0,5

	Bài21. Vương quốc Phù Nam
	Địa bàn chủ yếu của vương quốc Phù Nam là khu vực nào của Việt Nam hiện nay?


	
	
	
	Trong quá trình giao lưu buôn bán quốc tế, người Phù Nam đã chủ động tiếp nhận các tôn giáo nào từ Ấn Độ?
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	Phân môn : Địa lý

	Bài 17. Sông và hồ
	
	
	
	Hiết các tháng mùa mưa và mùa lũ
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	Bài 18. Biển và đại dương
	
	
	
	Biết triều cường, triều kém
Hiểu nguyên nhân và thời gian xảy ra triều cường và triều kém
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	Bài 19. Lớp đất. Các nhân tố …
	Biết lớp đất là gì
	
	Hiểu về TP hữu cơ trong đất
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	Bài 20. Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên
	
	
	- Hiểu nơi phân bố của rừng lá kim
- Nguyên nhân TN bị suy thoái
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KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Năm học: 2021 – 2022
Môn: Lịch sử (TCT: 51) - Địa lý 6 (TCT:46)
Thời gian: 60 phút
Họ tên học sinh :………………………… Lớp 6A……………….

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên



A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ(4 điểm): làm bài trong 20 phút. Điểm đạt được của phân môn:  
 I. TRẮC NGHIỆM (1 điểm): 
Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm)
Câu 1. Địa bàn chủ yếu của vương quốc Phù Nam là khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
A. Tây Nguyên.                 B. Tây Bắc.                 C. Đông Bắc.               D. Nam Bộ.
Câu 2. Trong quá trình giao lưu buôn bán quốc tế, người Phù Nam đã chủ động tiếp nhận các tôn giáo nào từ Ấn Độ?
A. Phật giáo và Đạo giáo.
B. Nho giáo và Thiên Chúa giáo.
C. Phật giáo và Ấn Độ giáo.
D. Đạo giáo và Nho giáo
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 7 (3 điểm). 
7.a. Trình bày những nét chính về văn hóa của cư dân Cham-pa? (2,5 điểm)
7.b. Di tích văn hóa Chăm nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới? (0,5 điểm)
 .………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………

Họ tên học sinh :………………………… Lớp 6A……………….
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ (6 điểm): làm trong 60 phút. Điểm đạt được của phân môn: 
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm)
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không đúng với thành phần hữu cơ trong đất?
A. Thành phần quan trọng nhất của đất.	B. Chiếm một tỉ lệ nhỏ trong lớp đất.
C. Đá mẹ là sinh ra thành phần hữu cơ.	D. Thường ở tầng trên cùng của đất.
Câu 4. Lớp đất là gì?
A. lớp vật chất vụn bở trên bề mặt lục địa, hình thành từ quá trình phong hóa.
B. lớp vật chất tự nhiên, được con người cải tạo đưa vào sản xuất nông nghiệp.
C. lớp vật chất vụn bở, trên đó con người tiến hành các hoạt động trồng trọt.
D. lớp vật chất mỏng, tơi xốp ở bề mặt lục địa và các đảo, được đặc trưng bởi độ phì.
Câu 5. Rừng lá kim thường phân bố tương ứng với kiểu khí hậu nào sau đây?
A. Ôn đới lục địa				B. Nhiệt đới ẩm gió mùa.	
C. Ôn đới địa trung hải.			D. Ôn đới hải dương.
Câu 6. Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do
A. chiến tranh, thiên tai.			B. khai thác quá mức.
C. phát triển nông nghiệp.		D. dân số đông và trẻ.
II. TỰ LUẬN (4 điểm)
[image: Giải bài tập Địa lí 6 trang 170 Chân trời sáng tạo]Câu 8. (2 điểm). Dựa vào hiểu biết của bản thân và bảng 17.1, em hãy:

· Cho biết mùa lũ của sông Gianh vào những tháng nào?
· Cho biết những tháng nào có lượng mưa lớn nhất?
· Rút ra mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với nguồn cung cấp nước sông?
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[image: Lịch sử và Địa lí 6 Bài 18: Biển và đại dương - Chân Trời Sáng Tạo - Luật  Trẻ Em].………………………………………………………………………………………………
 Câu 9. (2 điểm).  Quan sát hình 18.3, em hãy:
- Cho biết thế nào là triều cường? Thế nào là triều kém?
- Xác định thời điểm xảy ra triều cường và thời điểm xảy ra triều kém
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.………………………………………………………………………………………………
-Hết-
ĐÁP ÁN
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I.TRẮC NGHIỆM (1 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm

	Câu
	1
	2

	Đáp án
	D
	C



II.TỰ LUẬN. (3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	


 7
	Chữ viết:  Sáng tạo ra chữ viết riêng trên cơ sở chữ Phạn (chữ Chăm cổ, thế kỉ IV). 
	0,5

	
	Tín ngưỡng tôn giáo: 
+ Thờ thần tự nhiên (Mây, Núi, Nước, Lúa,...) 
+ Du nhập Phật giáo, Ấn Độ giáo.
	1

	
	Lễ hội: Tiêu biểu nhất là Ka-tê
	0,25

	
	Kiến trúc, đỉêu khắc: Có nhiều công trình tôn giáo đặc sắc, trở thành di sản văn hóa tiêu biểu (Thánh địa Mỹ Sơn, Tháp Chăm...)
	0,75

	
	Di tích văn hóa Chăm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới là thánh địa Mỹ Sơn
	0,5




B. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 
I. TRẮC NGHIỆM. (2 điểm)
(Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm)
	Câu
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	C
	B



II. TỰ LUẬN (4 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	8
	- Cho biết mùa lũ của sông Gianh vào những tháng: 9,10,11
- Tháng 9,10,11 có lượng mưa lớn nhất

	0,5

0,5

	
	- Mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với nguồn cung cấp nước sông: chế độ nước phụ thuộc vào chế độ mưa, nguồn nước đổ vào các sông tăng là do do nước mưa. Vào mùa mưa, nếu lượng nước mưa lớn tăng nhanh sẽ gây ra hiện tượng lũ, lụt ở khu vực ven bờ và hạ lưu

	1đ

	9
	- Triều cường là những ngày thủy triều dao động nhiều nhất

	0,5

	
	- Triều kém là những ngày thủy triều dao động ít nhất

	0,5

	
	- Thời điểm xảy ra triều cường: xảy ra khi Mặt trăng – Mặt trời và Trái Đất nằm thẳng hàng với nhau, tức là vào ngày 1âm lịch (không trăng) và 15 âm lịch (trăng tròn) hàng tháng nên thuỷ triều cao nhất.

	0,5

	
	- Thời điểm xảy ra triều kém: xảy ra vào thời điểm mặt trăng và trái đất ở vị trí vuông góc với mặt trời, tức là vào ngày 8 và 23 âm lịch hàng tháng(trăng khuyết).

	0,5




IV. Rút kinh nghiệm sau bài kiểm tra
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
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Bang 17.1. Luu lugng nuéc va ligng mua trung binh thing tai tram Déng Tam
(s6ng Gianh, tinh Quéng Binh)

Thang v [2[3[a]s[e]7]s

Luulugng (m¥/s) | 227 | 193 | 175 | 107 | 287 | 367 | 406 | 584

Luong mua (mm) | 507 | 349 | 47,2 | 660 | 1047 [ 1700 | 1361 | 2095
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